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4. 

Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ 

tiền gửi có thể chuyển 

nhượng, và các công cụ thị 

trường tiền tệ khác 

Giá mua cộng lãi lũy kế tính tới ngày trước 

ngày định giá. 

 

Các công cụ không trả lãi 
bao gồm tín phiếu, trái 
phiếu, giấy tờ có giá và các 
công cụ không trả lãi khác 

Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch 
của Sở giao dịch chứng khoán; trường 
hợp không có giá yết thì mức giá được 
xác định theo hoặc mô hình chiết khấu 
dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu 
hoặc một lãi suất khác do Ban đại diện 
quỹ quy định và thời gian nắm giữ công 
cụ. 

Trái phiếu  

5. 

Trái phiếu niêm yết, Trái 

phiếu doanh nghiệp phát 

hành riêng lẻ đăng ký giao 

dịch trên Sở giao dịch chứng 

khoán 

- Giá yết (giá sạch) bình quân trên hệ thống 

giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào 

quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng 

khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước 

ngày định giá cộng lãi lũy kế. 

- Trường hợp không có giao dịch mua bán 

thông thường (outright) nhiều hơn 15 ngày 

tính đến ngày định giá hoặc chỉ có giao dịch 

với giá có biến động bất thường theo quy 

định tại điểm (i) mục này, là một trong các 

mức giá sau: 

+ Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc 

+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được 

ban đại diện quỹ chấp thuận. 

6. Trái phiếu không niêm yết 

- Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá 

cộng lãi lũy kế tính tới ngày trước ngày định 

giá; hoặc 

- Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc 

- Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc 

- Giá xác định theo phương pháp đã được 

Ban đại diện chấp thuận. 

Cổ phiếu  

7. 
Cổ phiếu niêm yết trên Sở 

giao dịch chứng khoán, cổ 

- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc 

vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng 



69  
 

phiếu chào bán riêng lẻ của 

tổ chức niêm yết, cổ phiếu 

chào bán thêm ra công 

chúng của tổ chức niêm yết 

khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước 

ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 

15 ngày tính đến ngày định giá, là một trong 

các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

 + Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được 

ban đại diện quỹ chấp thuận. 

9. 

Cổ phiếu của Công ty đại 

chúng đăng ký giao dịch trên 

hệ thống UpCom, cổ phiếu 

chào bán riêng lẻ của tổ 

chức đăng ký giao dịch, cổ 

phiếu chào bán thêm ra 

công chúng của tổ chức 

đăng ký giao dịch  

- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc 

vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng 

khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước 

ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 

15 ngày tính đến ngày định giá, là một trong 

các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được 

ban đại diện quỹ chấp thuận. 

10. 

Cổ phiếu bị đình chỉ giao 

dịch, hoặc hủy niêm yết 

hoặc hủy đăng ký giao dịch 

không phải do thay đổi Sở 

giao dịch chứng khoán 

Là một trong các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Mệnh giá; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được 

ban đại diện quỹ chấp thuận. 

11. 

Cổ phiếu bị hủy niêm yết 

hoặc bị hủy đăng ký giao 

dịch do thay đổi Sở giao dịch 

chứng khoán 

- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy 
thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao 
dịch chứng khoán của ngày giao dịch gần 
nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều 
hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, là một 
trong các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách, hoặc 

+ Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được 

Ban đại diện quỹ chấp thuận. 
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12. 
Cổ phiếu của tổ chức trong 

tình trạng giải thể, phá sản 

Là một trong các mức giá sau: 

- 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại 

ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất 

trước ngày định giá; hoặc 

- Giá xác định theo phương pháp đã được 

ban đại diện quỹ chấp thuận.  

13. Cổ phần, phần vốn góp khác 

Giá thị trường là giá trung bình của các giao 

dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch 

gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức 

báo giá cung cấp. Trường hợp không có 

báo giá thì mức giá được xác định là một 

trong các mức giá sau: 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được 

ban đại diện quỹ chấp thuận. 

Chứng chỉ quỹ 
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14 
Chứng chỉ quỹ đại chúng 

niêm yết 

- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy 
thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao 
dịch chứng khoán của ngày giao dịch gần 
nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều 
hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá 
được xác định là một trong các mức giá 
sau: 

+ Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ 
quỹ được công bố thông tin trên trang 
thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước hoặc Sở giao dịch chứng khoán 
hoặc công ty quản lý quỹ tại ngày gần nhất 

trước ngày định giá; hoặc 

+ Giá mua; hoặc 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được 

Ban đại diện quỹ chấp thuận. 

15 
Chứng chỉ quỹ đại chúng 

không niêm yết 

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ 

được công bố thông tin tại ngày gần nhất 

trước ngày định giá. 

16 

Chứng chỉ quỹ đại chúng bị 

hủy niêm yết do thay đổi Sở 

giao dịch chứng khoán 

Là một trong các mức giá sau: 

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ 
quỹ được công bố thông tin tại ngày gần 
nhất trước ngày định giá; hoặc 

- Giá mua; hoặc 

- Giá xác định theo phương pháp đã được 

Ban đại diện quỹ chấp thuận. 

Chứng khoán phái sinh 

17. 
Chứng khoán phái sinh niêm 

yết 

Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc 

vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng 

khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước 

ngày định giá. Trong trường hợp không có 

giá đóng cửa của Sở giao dịch chứng 

khoán như quy định trên, giá xác định theo 

giá thanh toán cuối ngày hoặc giá thanh 

toán cuối cùng (trong trường hợp đáo hạn) 

được Tổng công ty Lưu ký và 

Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tới 

thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và 

được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng 












